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Thuế tiêu 

thụ đặc 
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nội địa

Thuế thu 
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nhân

Thuế bảo 

vệ môi 

trường

Thuế sử 

dụng đất 

phi nông 

nghiệp

1 Thành phố Biên Hòa 50 50 50 100 50 50 100

2 Thành phố Long Khánh 50 50 50 100 50 50 100

3 Huyện Xuân Lộc 50 50 50 100 50 50 100

4 Huyện Cẩm Mỹ 50 50 50 100 50 50 100

5 Huyện Tân Phú 50 50 50 100 50 50 100

6 Huyện Định Quán 50 50 50 100 50 50 100

7 Huyện Thống Nhất 50 50 50 100 50 50 100

8 Huyện Trảng Bom 50 50 50 100 50 50 100

9 Huyện Vĩnh Cửu 50 50 50 100 50 50 100

10 Huyện Long Thành 50 50 50 100 50 50 100

11 Huyện Nhơn Trạch 50 50 50 100 50 50 100

Biểu số 41/CK-NSNN

(Đính kèm công văn số 7430/STC-NSNN ngày 28/11/2023 của Sở Tài chính Đồng Nai)

Đơn vị: %

STT Tên đơn vị

Chi tiết theo sắc thuế

TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA

GIỮA NGÂN SÁCH CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024
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